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TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết về Chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025

                             Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ủy ban nhân dân tỉnh xin trình Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

Trong những năm qua Đảng, Chính phủ luôn coi trọng vai trò của doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây được viết tắt là DNNVV) phát triển. Nhà nước cũng coi trọng vai trò của kinh tế tư nhân trong phát triển đất nước, trong những năm qua Nhà nước ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ kinh tế tư nhân được thuận lợi trong kinh doanh, trong đó điểm nhấn là Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ 1/1/2018. Từ khi Luật ra đời đến nay các văn bản hướng dẫn Luật đã dần được hoàn thiện, các chủ trương chính sách dần đi vào cuộc sống bước đầu được triển khai có hiệu quả. Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các doanh nghiệp đã tận dụng tốt các cơ hội do các hiệp định thương mại mang lại, đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2019 kinh tế đạt mức tăng trưởng cao tới 7,02%, điều này thể hiện hiệu quả cao trong điều hành chính sách của Chính phủ. Đóng góp vào thành công trên là có phần không nhỏ của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có cộng đồng DNNVV. Doanh nghiệp và doanh nhân là những người trực tiếp tổ chức, điều hành và quản lý quá trình vận hành của nền kinh tế, tức là quá trình sáng tạo và nâng cao các giá trị vật chất cho xã hội. Chính sứ mạng và vai trò đó đã tạo dựng cho các doanh nghiệp có một vị trí đặc biệt trong nền kinh tế của mọi quốc gia và mọi địa phương. 

Sau 2 năm thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn thi hành. Công tác tập huấn và triển khai Luật đã được nhiều địa phương và Hiệp hội doanh nghiệp triển khai, Nhiều Bộ, ngành đã có công văn hướng dẫn các Hiệp hội doanh nghiệp cách thức xây dựng các đề án triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo chương trình mục tiêu. Nhờ đó đã có những cải thiện đáng kể về môi trường đầu tư kinh doanh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành địa phương đã và đang thực hiện và tìm kiếm nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp.

Tỉnh Đồng Nai hiện có hơn 38 ngàn doanh nghiệp, trong đó có 32.978 DNNVV đang hoạt động chiếm tỷ lệ 86% tổng số doanh nghiệp. Tổng số DNNVV thành lập mới trong giai đoạn 2016 đến 2019 là 13.465 doanh nghiệp với tỷ lệ phát triển số lượng DNNVV là 6,28%, trong đó, tổng số DNNVV thành lập mới từ ngày 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 là 3.544 doanh nghiệp với số tổng vốn đăng ký trên 15.556 tỷ đồng. (gồm 44 DNTN/90 tỷ đồng, 787 Công ty TNHH hai thành viên trở lên /4.137 tỷ đồng, 2.522 Công ty TNHH một thành viên/ 9.258 tỷ đồng, 191 Công ty cổ phần / 2.071 tỷ đồng). Số lượng DNNVV trong năm 2019 trong một số lĩnh vực chủ yếu bao gồm bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy là 1.337 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 37%); công nghiệp chế biến, chế tạo là 1.000 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 28%); và xây dựng là 410 doanh nghiệp (tỷ lệ khoảng 12%). Tổng số lao động theo nội dung đăng ký của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp trong năm 2019 là 37.921 lao động, bình quân mỗi doanh nghiệp sử dụng 11 lao động.

- Luỹ kế doanh nghiệp nhỏ và vừa từ năm 1991 đến ngày 31/12/2019 là 32.978 doanh nghiệp với số vốn đăng ký trên 107.751 tỷ đồng. Các doanh nghiệp phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân Đồng Nai nói riêng và của cả nước nói chung, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tạo ra của cải ngày càng nhiều cho xã hội đóng góp ngày càng lớn cho ngân sách và là những thành viên tích cực tham gia vào sự nghiệp đổi mới và hội nhập của đất nước.

Giai đoạn vừa qua, DNNVV của tỉnh Đồng Nai đã có sự phát triển rất nhanh chóng, cả về số lượng và chất lượng. Doanh nhân Đồng Nai ngày càng có nhiều gương mặt tiêu biểu, tạo dựng được nhiều thương hiệu có tên tuổi, uy tín trên thị trường khu vực; trong đó; đội ngũ doanh nhân trẻ, rất nhạy bén, năng động, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và tiếp cận nhanh các phương thức kinh doanh mới, góp phần đáng kể trong sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước. 

Bên cạnh những mặt đạt được, cộng đồng DNNVV trên địa bàn tỉnh còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019, số doanh nghiệp nhỏ và vừa giải thể là 328 doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động là 571 doanh nghiệp, lý do giải thể, tạm ngừng chủ yếu là do doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả. Tình hình khó khăn trên một phần bắt nguồn từ các hạn chế sau: (1) Năng lực kết nối thị trường, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp còn yếu, các sản phẩm của doanh nghiệp ít được phân phối qua kênh tiêu thụ của các trung tâm thương mại lớn; (2) Năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, kiến thức pháp lý yếu nên hiệu quả kinh doanh thấp, phương án sản xuất kinh doanh chưa chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh; (3) Yếu về nguồn lực và tiếp cận nguồn vốn, do đó khó khăn trong việc phát triển sản xuất kinh doanh; (4) Hạn chế trong nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, chưa mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp;(5) Thiếu thông tin hội nhập, thụ động về các nguyên tắc, cam kết quốc tế trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư đặc biệt là các cam kết song phương, đa phương; (6) Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn phân tán do nhiều cơ quan chủ trì thực hiện ở các sở, ngành, lĩnh vực khác nhau; chưa có cơ quan chủ trì nên chưa tập trung thống nhất, gây khó khăn cho các doanh nghiệp khi tiếp cận.

Do đó, để khắc phục những khó khăn của và đẩy mạnh hỗ trợ để DNNVV phát triển trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025; việc xây dựng Nghị quyết phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 là cần thiết để triển khai chủ trương, chính sách hỗ trợ DNNVV của Chính phủ và các bộ, ngành, cũng như đẩy mạnh sự phát triển của nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa để góp phần phát triển kinh tế của tỉnh Đồng Nai.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, các nghị định của Chính phủ nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh cho DNNVV trên địa bàn tỉnh;
Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch để thúc đẩy DNNVV phát triển về số lượng, chất lượng; huy động và phát huy nội lực vào phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tăng thu ngân sách và tham gia giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội như: Tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của tỉnh.

2. Quan điểm xây dựng văn bản
Căn cứ khung pháp luật, chính sách đã ban hành của các cơ quan Trung ương, trên cơ sở đánh giá về tình hình kinh tế vĩ mô, thực tiễn kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Nai, tình hình thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn vừa qua, cũng như tổng hợp các chính sách hỗ trợ DNNVV của các sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh để xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 là chính sách tổng quát nhất, làm cơ sở để các đơn vị thực hiện triển khai hỗ trợ DNNVV theo quy định.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Căn cứ Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV, Văn bản số 4055/BKHĐT-PTDN ngày 14/6/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc khung hướng dẫn xây dựng đề án hỗ trợ DNNVV và đề xuất nội dung hỗ trợ DNNVV giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 7190/UBND-KT ngày 25/6/2019 về việc xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và đề xuất nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng dự thảo đề án, trình UBND tỉnh.

Ngày 20/4/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 4416/UBND-KTNS đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo Đề án theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 27, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 23/4/2020 trình UBND tỉnh Đề nghị xây dựng Nghị quyết trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh. UBND tỉnh đã có Văn bản số 5255/TTr-UBND ngày 11/5/2020 trình Thường trực HĐND tỉnh. Ngày 14/5/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Văn bản số 245/HĐND-VP thống nhất việc xây dựng để trình hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã soạn thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020 và giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Dự thảo đề án và có Văn bản số 1704/SKHĐT-QLN ngày 15/5/2020 lấy ý kiến các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và đăng thông tin trên cổng thông tin điện tử của tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có ý kiến.
Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 2135/SKHĐT-QLN ngày 17/6/2020 đề nghị Sở Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Nghị quyết.

Ngày 19/6/2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức hội nghị phản biện xã hội Nghị quyết về chủ trương ban hành đề án.

Ngày 22/6/2020, Sở Tư pháp có Báo cáo thẩm định số 138/BC-STP thẩm định Dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hanh Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

Ngày 30/6/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh có Báo cáo số 347/BC-HĐND báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương ban hành Đề án. Theo đó, Đề án còn một số điểm chưa bám sát theo quy định Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định 39/2018/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, do đó, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị Thường trực HĐND, UBND tỉnh xem xét, cân nhắc việc trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết chủ trương ban hành Đề án tại kỳ họp thứ 16.

Ngày 07/7/2020, UBND tỉnh Đồng Nai có Tờ trình số 7711/TTr-UBND ngày 07/7/2020 đề nghị đưa nội dung Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề an Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 ra khỏi danh mục ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX, kỳ họp thứ 16. UBND tỉnh sẽ rà soát, hoàn thiện nội dung này và trình Thường trực HĐND tỉnh trong kỳ họp tiếp theo.

Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn chỉnh nội dung  dự thảo Nghị quyết về chủ trương ban hành Đề an Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số...

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Bao gồm Căn cứ pháp lý của Nghị quyết và 02 điều
2. Nội dung cơ bản
Điều 1. Thống nhất chủ trương ban hành “Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025” và một số nội dung chủ yếu của Đề án.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Trên cơ sở chủ trương của Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động các tổ chức, nhân dân cùng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này và phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật. 
V. NỘI DUNG KHÁC LIÊN QUAN
Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo chương trình tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị giai đoạn 2021 - 2025. Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh lựa chọn một số cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị tiềm năng để đề xuất một số nội dung hỗ trợ trong khuôn khổ dự án cũng như thực hiện chương trình nêu trên, qua đó nâng cao năng lực cung ứng, tăng cường kết nối kinh doanh giữa DNNVV và doanh nghiệp đầu chuỗi tại địa phương. Do đó, UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đưa chủ trương nội dung hỗ trợ trên vào đề án cho giai đoạn năm 2020 – 2025. Sau khi có quy định cụ thể từ các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh giao Sở Công Thương đơn vị là đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện.
Trên đây là Tờ trình về Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin đính kèm theo:

(1) Dự thảo Nghị quyết; Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025
(2) Báo cáo Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày .../..../2020 của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình ý kiến thẩm định.
(3) Báo cáo tiếp thu, giải trình, tổng hợp ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết; Bản sao văn bản góp ý của các đơn vị về dự thảo Nghị quyết.

(4) Tài liệu khác (nếu có).
	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;; 

- Thường trực UB.MTTQ tỉnh;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;


- Các thành viên UBND tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tư pháp;
  

- Chánh - phó VP UBT;

- Lưu: VT, các phòng.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH
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